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1. Định nghĩa
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2. Tính chất 

Cho hai số dương 
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3. Các quy tắc tính lôgarit

Cho ba số dương 
[image: image15.wmf]12

, , 

abb

 và 
[image: image16.wmf]1

a

¹

, ta có các quy tắc sau:




[image: image17.wmf](

)

1212

logloglog

aaa

bbbb

=+

; 

[image: image18.wmf]1

12

2

logloglog

aaa

b

bb

b

=-

; 




[image: image19.wmf]11

loglog;

aa

bb

a

a

=

 

[image: image20.wmf]11

1

loglog

n

aa

bb

n

=

. 

4. Đổi cơ số

Cho ba số dương 
[image: image21.wmf], , 

abc

 và 
[image: image22.wmf]1, 1

ac

¹¹

, ta có 
[image: image23.wmf]log

log

log

c

a

c

b

b

a

=

 

Đặc biệt: 
[image: image24.wmf]1

log

log

a

b

b

a

=

, với 
[image: image25.wmf]1

b

¹

;   
[image: image26.wmf]1

loglog

a

a

bb

a

a

=

, với 
[image: image27.wmf]0

a

¹

.
5. Logarit thập phân, logarit tự nhiên

Logarit thập phân: Logarit cơ số 10 gọi là logarit thập phân, 
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Logarit tự nhiên: Logarit cơ số 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho các mệnh đề sau:


(I). Cơ số của logarit phải là số nguyên dương. 


(II). Chỉ số thực dương mới có logarit.
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Số mệnh đề đúng là:
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Câu 3. Tính giá trị của biểu thức 
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[image: image61.wmf]a

 là số thực dương và khác 
[image: image62.wmf]1

. Tính giá trị biểu thức 
[image: image63.wmf]log.

a

Pa

=



A. 
[image: image64.wmf]2

P

=-

. 
B. 
[image: image65.wmf]0

P

=

. 
C. 
[image: image66.wmf]1

2

P

=

. 
D. 
[image: image67.wmf]2

P

=

.
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Câu 8. Cho 
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 Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image105.wmf]4

log

x

M

y

æö

÷

ç

÷

=

ç

÷

ç

÷

ç

èø

.
B. 
[image: image106.wmf]36

log

x

M

y

æö

÷

ç

÷

=

ç

÷

ç

÷

ç

èø

.
C. 
[image: image107.wmf](

)

9

log.

Mxy

=-


D. 
[image: image108.wmf](

)

15

log

Mxy

=+

.

Câu 10. Cho 
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Câu 12. Cho 
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Câu 13. Cho 
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Trong các bước trình bày, học sinh đã trình bày sai ở bước nào?
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Câu 25. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Với các số thực dương 
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Câu 27. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Đặt 
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Câu 28. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Với mọi 
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Câu 30. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho 
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Câu 31. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Với mọi số thực dương 
[image: image264.wmf]a

 và 
[image: image265.wmf]b

 thỏa mãn 
[image: image266.wmf]22

8

abab

+=

, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image267.wmf](

)

(

)

1

logloglog.

2

abab

+=+


B. 
[image: image268.wmf](

)

log1loglog.

abab

+=++



C. 
[image: image269.wmf](

)

(

)

1

log1loglog.

2

abab

+=++


D. 
[image: image270.wmf](

)

1

logloglog.

2

abab

+=++


Câu 32. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho 
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Câu 33. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho các số thực dương 
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
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Câu 34. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Cho 
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 là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng với mọi số thực dương 
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Câu 35. Cho 
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Câu 36. Cho 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 37. Cho các số thực 
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Câu 38. Cho 
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Câu 39. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Cho hai số thực 
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Câu 40. Cho các số thực dương 
[image: image322.wmf],

ab

 với 
[image: image323.wmf]1

a

¹

 và 
[image: image324.wmf]log0.

a

b

>

 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 41. Cho bốn số thực dương 
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Câu 42. Cho 
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Câu 43. Cho 
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Câu 44. Tìm 
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Câu 45. Trong các giá trị của 
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 được cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây, giá trị nào của 
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Câu 46. Điểm 
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Câu 47. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image375.wmf]6%/

năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả sử trong suốt thời gian gửi lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra

A. 13 năm.
B. 12 năm.
C. 14 năm.
D. 11 năm.
Câu 48. (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Đầu năm 2016, ông 
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 thành lập một công ty. Tổng số tiền ông 
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 dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 
[image: image378.wmf]15%

 so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông 
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 dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?


A. Năm 2022.
B. Năm 2021.
C. Năm 2020.
D. Năm 2023.
Câu 49. Anh Nam mong muốn rằng sau 
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 năm sẽ có 
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tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là 
[image: image382.wmf]8%

 /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn.
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 triệu. 
D. 
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 triệu. 
Câu 50. Ông A muốn sau 5 năm có 1.000.000.000 đồng để mua ô tô Camry. Hỏi rằng ông A phải gửi ngân hàng mỗi tháng (số tiền như nhau) là bao nhiêu? Biết lãi suất hằng tháng là 
[image: image387.wmf]0.5%

 và tiền lãi sinh ra hằng tháng được nhập vào tiền vốn.
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Câu 51. (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 
[image: image392.wmf]12%

/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền 
[image: image393.wmf]m

 mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ.
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Câu 52. Một người đàn ông vay vốn ngân hàng với số tiền 
[image: image398.wmf]100000000

 đồng. Người đó dự định sau đúng 
[image: image399.wmf]5

 năm thì trả hết nợ; Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau. Hỏi, theo cách đó, số tiền 
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 mà ông sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết lãi suất hàng tháng là 
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 và không thay đổi trong thời gian ông hoàn nợ.
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Câu 53. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 
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. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức 
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: là dân số của năm lấy làm mốc tính, 
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 là dân số sau 
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 năm, 
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 là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người?
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Câu 54. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 
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 thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 
[image: image413.wmf]5

C

°

 thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 
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. Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 
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, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 
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là các hằng số dương). Nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ 
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 thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 
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Câu 55. Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm 4% diện tích mặt hồ. Biết rằng cứ sau đúng một tuần bèo phát triển thành 3 lần lượng đã có và tốc độ phát triển của bèo ở mọi thời điểm như nhau. Sau bao nhiêu ngày, lượng bèo sẽ vừa phủ kín mặt hồ?
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